	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
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	Số:   2114 /QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 
Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tại Tờ trình số 706/TTr-BQLKKT ngày 13 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, bao gồm:
1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Nội dung chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Phụ lục I và Phụ lục II được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang tại địa chỉ http://www.banqlkkt@angiang.gov.vn

Điều 2. Cập nhật, điều chỉnh thủ tục hành chính

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Website Chính phủ;

- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Website tỉnh;

- Sở, Ban, ngành tỉnh;    

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;       

- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH


( Ðã ký ) 
Vương Bình Thạnh


Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND

 ngày      tháng      năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I
	LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
	06

	1 
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	06

	2 
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư).
	14

	3 
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)).
	18

	4 
	Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	24

	5 
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế: (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	30

	6 
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	35

	7 
	Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	40

	8 
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	41

	9 
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
	46

	10 
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
	51

	11 
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)
	57

	12 
	Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
	63

	13 
	Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	66

	14 14
	Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	70

	II
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
	72

	1 
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu
	72

	2 
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
	79

	3 
	Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
	82

	4
	Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
	86

	III
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
	89

	1
	Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
	89

	IV
	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 
	96

	1
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động.
	96

	2
	Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
	105

	3
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt  Nam theo hình thức hợp đồng lao động.
	113

	4
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp.
	118

	5
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế.
	124

	6
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
	131


Phụ lục II
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND

 ngày      tháng      năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)


a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu);

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.
đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu I.1; Đề xuất dự án đầu tư theo mẫu I.3 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015. 
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

+ Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 118/2015 (nếu có).
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
PHỤ LỤC I

Mẫu I.1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: 
………

Sinh ngày: …….../
/
………….Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
/
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .....................................................

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:..................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ………

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):

	STT
	Tên nhà đầu tư nước ngoài
	Quốc tịch
	Số vốn góp 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	VNĐ
	Tương đương USD
	

	
	
	
	
	
	


Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):...............

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………Giới tính: 


Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………………..

2. Loại hình tổ chức kinh tế:……………………….
3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ
4. Tỷ lệ góp vốnđiều lệ của từng nhà đầu tư:

	STT
	Tên nhà đầu tư
	Số vốn góp 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	VNĐ
	Tương đương USD
	

	
	
	
	
	


III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: ....................................................................

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): 

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu(nếu có)



Mẫu I.3

Đề xuất dự án đầu tư 

(Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư –

 Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày .... tháng ... năm....)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

(Ghi tên từng nhà đầu tư)

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 

1.1. Tên dự án:............................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đườngphố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

2. Mục tiêu dự án: 

	STT
	Mục tiêu hoạt động

	Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)
	Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)
	Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

	1
	(Ngành kinh doanh chính)
	
	
	

	2
	……….
	
	
	


Ghi chú: 

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):
- Công suất thiết kế:

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên

4. Vốn đầu tư: 

4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ)đô la Mỹ, trong đó: 

a) Vốn cố định:...(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ)đô la Mỹ. 

b) Vốn lưu động: …(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ)đô la Mỹ.

4.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

	STT
	Tên nhà đầu tư
	Số vốn góp 
	Tỷ lệ (%)


	Phương thức góp vốn (*)
	Tiến độ góp vốn

	
	
	VNĐ
	Tương đương USD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,………
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và tiến độ dự kiến. 

c) Vốn khác: …………..

5. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án:………………
6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ….

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).

- Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
9. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): ………..
III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):.

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có): ..................................................................

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu(nếu có)



2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư).
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

- Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)



3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)).

a) Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo Phụ lục I: mẫu I.8 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015); 
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo mẫu I.8 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)



Mẫu I.8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …)
Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày...... tháng...... năm ...... với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: 
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ................, trong đó:  

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư): 

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn):

- Vốn khác: 

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư: 

4. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo:

- Doanh thu: 

- Giá trị xuất, nhập khẩu: 

- Lợi nhuận:

- Ưu đãi đầu tư được hưởng:

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có);

5. Những kiến nghị cần giải quyết:
	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có





4. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
- Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh mẫu I.8 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+  Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


Mẫu I.8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …)
Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày...... tháng...... năm ...... với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: 
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ................, trong đó:  

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư): 

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn):

- Vốn khác: 

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư: 

4. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo:

- Doanh thu: 

- Giá trị xuất, nhập khẩu: 

- Lợi nhuận:

- Ưu đãi đầu tư được hưởng:

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có);

5. Những kiến nghị cần giải quyết:
	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có



5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+  Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư):
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo Phụ lục I: mẫu I.7 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015).
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)



7. Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

8. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Mẫu I.12

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/… sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: 
………

Sinh ngày: …….../
/
…………. Quốc tịch: ………………………...

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu)): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
/
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ....................................

Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website: ………

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………………  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo(thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất):

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………..

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh và các giấy điều chỉnh đã được cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số

dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết 

hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/… đã cấp): ....... 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


9. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đổi theo quy định; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.12

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

(Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/… sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: 
………

Sinh ngày: …….../
/
…………. Quốc tịch: ………………………...

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu)): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
/
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ....................................

Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……… Website: ………

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………………  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..…………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo(thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất):

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………..

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh và các giấy điều chỉnh đã được cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số

dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết 

hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/… đã cấp): ....... 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
- Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo mẫu I.8 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


Mẫu I.8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …)
Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày...... tháng...... năm ...... với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: 
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ................, trong đó:  

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư): 

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn):

- Vốn khác: 

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư: 

4. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo:

- Doanh thu: 

- Giá trị xuất, nhập khẩu: 

- Lợi nhuận:

- Ưu đãi đầu tư được hưởng:

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có);

5. Những kiến nghị cần giải quyết:

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu);
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo mẫu I.8 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Mẫu I.7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 
(Áp dụng đối với dự ánkhôngthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư -

Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Áp dụng cho các dự ánđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh – không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư)

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: ..................

Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: 
 /
/
Ngày hết hạn: 
/
/
 Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ……………….  Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: .....................................................

Ngày cấp: ................................................ Cơ quan cấp: ...................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website: ……

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………….  Giới tính: 


Chức danh: ………………… Sinh ngày: …….../…../……. Quốc tịch: 
.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 / 
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ……………do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án)với nội dung như sau: 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

	STT
	Tên giấy
	Số giấy/Mã số dự án
	Ngày cấp
	Cơ quan cấp
	Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: .............................................

- Nay đăng ký sửa thành: ................................................................................

- Lý do điều chỉnh: ..........................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

V. HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Các văn bản quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP(liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư(Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).
2. Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp.
	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


Mẫu I.8

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

(Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư             ngày… tháng… năm …)
Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
      Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày...... tháng...... năm ...... với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: 
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ................, trong đó:  

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư): 

- Vốn vay (ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn):

- Vốn khác: 

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư: 

4. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án đến thời điểm báo cáo:

- Doanh thu: 

- Giá trị xuất, nhập khẩu: 

- Lợi nhuận:

- Ưu đãi đầu tư được hưởng:

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có);

5. Những kiến nghị cần giải quyết:

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


12. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao Nhà đầu tư văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu).

d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo mẫu I.9 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
i) Phí, lệ phí: không.

k)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Mẫu I.9

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 
(Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………………..  Giới tính: 


Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ..............

Ngày cấp: ............................................... Cơ quan cấp: .....................................

2. Nhà đầu tư tiếp theo(thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất):
II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ………… do ..……………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ………………………..

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC

1. Tình hình hoạt động của dự án

1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu thủ tục đã thực hiện, chưa thực hiện):
1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn): 

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có):

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động:

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:..................................................

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):....................................

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,.........

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ

Đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tên dự án)............................., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh mã số/số ..................., do ……. (tên cơ quan cấp) cấp ngày.............. với nội dung như sau: 

1. Nội dung cụ thể giãn tiến độ (ghi cụ thể nội dung đề xuất giãn tiến độ như tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư…)

2. Thời gian giãn tiến độ:

3. Giải trình lý do giãn tiến độ:

4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án:

- Kế hoạch góp vốn: 

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động: 

V. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Về việc tiếp tục thực hiện dự án 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dư án hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

	
	Làm tại ……., ngày ….. tháng ….. năm……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)


13. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
 a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (theo mẫu);
- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
- Bản sao hợp đồng BCC.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo mẫu I.5 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

+ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Mẫu I.5

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành 

(Điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ 

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………….  Giới tính: 


Sinh ngày: ……... /
/
…………. Quốc tịch: 
……………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
 /
/
Nơi cấp: 


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ..............................................................................

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ...............

Ngày cấp: ............................................ Cơ quan cấp: .......................................

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ...............................................

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ........................................

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên dự án: ………………………………………………………………

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: …………………….………

3. Ngày cấp (lần đầu):  …………………………………………………

4. Cơ quan cấp: ………………………………………………………..

5. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………

6. Mục tiêu dự án: ………………………………………………………

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên văn phòng điều hành:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………….
Tên viết tắt (nếu có):………………………….


2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .....................

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): .................

4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): .................................................

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:

Họ tên: …………….. Giới tính: 
………

Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 


Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Các văn bản quy định tại Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo):
2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..). 

	
	Làm tại …….., ngày ….. tháng …… năm …

Nhà đầu tư 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu có)


14. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp đồng BCC.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào KCN và khu kinh tế cửa khẩu
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ). 

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Giấy phép xây dựng và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
(Khi đến nhận kết quả phải có biên nhận. Trường hợp nhận thay phải có biên nhận và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp). 
b) Cách thức thực hiện: tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1) 01 bản chính đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);

(2) 01 bản sao (có chứng thực, nếu không có chứng thực thì phải mang theo bản chính để đối chiếu tại nơi tiếp nhận hồ sơ) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013;
(3) 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(4) 02 bộ bản vẽ (bản chính) thiết kế, thể hiện trên khổ giấy từ A3-A0, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500.

- Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

- Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/10 - 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

(5) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;
(6) Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý Nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;
(7) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (theo mẫu) kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
đ) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ đầu tư
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo Mẫu số 19 tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
+ Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo phụ lục số 03 của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND.
i) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép xây dựng.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.
· Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang V/v ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Công văn số 1719/VPUBND-KTTH ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh về xử lý các kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế đối với các khu công nghiệp.

Mẫu số 19( Phụ lục 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

 CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ..................

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế.

1. Tên chủ đầu tư​:  ………………………………...…………......................

- Ngư​ời đại diện…………………............ Chức vụ: …………………….… 

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………….....................………...

- Số nhà:………Đư​ờng….......................…….Phư​ờng (xã) .....….……....…

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………....................... 

- Số điện thoại: …………………………………………………...................

2. Địa điểm xây dựng: ……....................…………………………………… 

- Lô đất số:............………………Diện tích …......……………….....…. m2. 

- Tại:………………........………. Đư​ờng: ….............……………………...

- Phư​ờng (xã)…………………..... Quận (huyện)…………………………..

- Tỉnh, thành phố: ……………………………..……………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………….………………..

- Tên dự án: ....................................................................................................

- Đã được:........................................................phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày...............

- Gồm: (n) công trình.

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 

- Loại công trình: .................................... Cấp công trình: ............................ 

- Diện tích xây dựng tầng 1: ................ m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ..... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Nội dung khác: ….........................................................................................

4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: ……………………………………………….....

+ Công trình số (1-n): ....................................................................................

- Địa chỉ: ……………..…………………………………………………….. 

     - Điện thoại: ……………………..…………………………………….……

            - Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ................................. cấp ngày:…….

     5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: …................. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                         ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....
2 -                                                                       Ngư​ời làm đơn 

                                                       (Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 3

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết  kế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế: ........................................................................................

1.1. Tên: .........................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ....................................................................................................

1.3. Số điện thoại: .........................................................................................

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: ................................................................

2. Kinh nghiệm thiết kế: ................................................................................

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b) 

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng: ...................................................................................................
Trong đó:

- KTS: .............................................................................................................
- KS các loại: ..................................................................................................
b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên: .....................................................................................................
- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): .................................................
- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên: ....................................................................................................
- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): .................................................
- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): 



                                                        ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm.

                                                                    Đại diện đơn vị thiết kế

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
2. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
a) Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy gia hạn giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu);
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
d) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 28 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26/07/2013)
i) Phí, lệ phí: 10.000 đồng/lần.
k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy gia hạn giấy phép xây dựng.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 06 (sáu) tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
+ Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp phép để xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Thời hạn tồn tại được ghi ngay vào giấy phép xây dựng tạm đã được cấp.
+ Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

· Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang V/v ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Công văn số 1719/VPUBND-KTTH ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh về xử lý các kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế đối với các khu công nghiệp.

(Mẫu số 28)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Kính gửi: ……………………………………….

                    

1. Tên chủ đầu tư: 


hoặc tên người đại diện 


2. Địa chỉ thường trú:
- Số  nhà:.................................đường:


Phường (xã, thị trấn):.............................huyện (TP,TX):


- Số  điện thoại:


Là chủ  đầu tư công trình: 


- Số  nhà:.................................đường: 


Phường (xã, thị trấn):.............................huyện (TP,TX):


Đã được ……………………………cấp Giấy phép xây dựng số:……………/GPXD ngày…….tháng……........năm.............................

3. Lý  do gia hạn: 

	Đính kèm:             

- Giấy phép xây dựng (bản chính).      
	……, ngày…….tháng…....năm..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


3. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy điều chỉnh giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Một bản chính đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu).
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

+ Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

+ Những giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất và bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất phù hợp theo quy định (trong trường hợp thiết kế có thay đổi về diện tích sử dụng đất);

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn PCCC; bảo đảm môi tr​ường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện;

- Đối với công trình đã khởi công xây dựng thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình phải cử cán bộ đến công trình để kiểm tra, xem xét và có trách nhiệm xác nhận bằng “Biên bản kiểm tra hiện trạng công trình” việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.
d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ đầu tư  
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 26 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26/07/2013).
i) Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.

k)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy điều chỉnh giấy phép xây dựng.   

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp về: vị trí xây dựng công trình, cốt nền xây dựng công trình; các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; diện tích xây dựng; tổng diện tích sàn; chiều cao công trình; số tầng (đối với công trình dân dụng) và những nội dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi công trình xây dựng theo nội dung điều chỉnh.
m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
+ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang;

· Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang V/v ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Công văn số 1719/VPUBND-KTTH ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh về xử lý các kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế đối với các khu công nghiệp.
Mẫu số 24 (Phụ lục 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)


Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế 

1. Tên chủ đầu tư: ..........................................................................................

- Người đại diện: .................................... Chức vụ: ……...............................

- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................

- Số nhà:................Đường.........................Phường (xã) .................................

- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................

- Số điện thoại: ...............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................

- Lô đất số:.....................................................Diện tích ..........................m2.

- Tại: ............................................................/.................................................

- Phường (xã)....................................... Quận (huyện) ...................................

- Tỉnh, thành phố: ........................................................................................... 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) ..........................

Nội dung Giấy phép:

- ……………………………………………….....………………………….

- ……………………………………………………….........……………….
4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

- ……………………………………………………….....………………….

- ………………………………………………………….………………….

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ......................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .............................. Cấp ngày: .............................

- Địa chỉ: ........................................................................................................

- Điện thoại:....................................................……………….......................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .......................... cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ................ tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -                                                 ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
                                             Người làm đơn

                                            (Ký ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao Giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c) Thành phần hồ sơ, gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (theo mẫu); 
(2) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
d) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ đầu tư.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (theo Mẫu số 29 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26/07/2013).

i) Phí, lệ phí: không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp về: vị trí xây dựng công trình, cốt nền xây dựng công trình; các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; diện tích xây dựng; tổng diện tích sàn; chiều cao công trình; số tầng (đối với công trình dân dụng) và những nội dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi công trình xây dựng theo nội dung điều chỉnh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

+ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang;

· Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang V/v ban hành Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Công văn số 1719/VPUBND-KTTH ngày 25/05/2016 của UBND tỉnh về xử lý các kiến nghị của Ban quản lý Khu kinh tế đối với các khu công nghiệp.

(Mẫu số 29)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Kính gửi: ……………………………………….

                    

1. Tên chủ đầu tư: 


hoặc tên người đại diện 


2. Địa chỉ thường trú:
- Số  nhà:.................................đường:


Phường (xã, thị trấn):.............................huyện (thị xã, thành phố):


- Số  điện thoại:


Là chủ đầu tư công trình: 


- Số  nhà:.................................đường: 


Phường (xã, thị trấn):.............................huyện (thị xã, thành phố):


Đã được ……………………………cấp Giấy phép xây dựng số:……………/GPXD ngày…….tháng……........năm.............................

3. Lý do xin cấp lại: 

	Xác nhận chính quyền địa phương
(đối với giấy phép xây dựng bị mất)

      
	……, ngày……tháng….. năm.......
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)


III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1. Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
a) Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao chủ dự án (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến chủ dự án biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao chủ dự án Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015;
(2) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
d) Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

h) Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.

i) Phí, lệ phí: không.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014.

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
+ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
+ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh An Giang  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.
 PHỤ LỤC 5.6

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20………

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):...

1.2. Tên chủ dự án: ...

1.3. Địa chỉ liên hệ: ...

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………

………………………………………………………………………………

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): …………

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

	Yếu tố gây tác động
	Tình trạng
	Biện pháp giảm thiểu
	Tình trạng

	
	Có
	Không
	
	Có
	Không

	Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công
	
	
	Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định
	
	

	
	
	
	Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
	
	

	
	
	
	Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Bụi
	
	
	Cách ly, phun nước để giảm bụi
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Nước thải sinh hoạt
	
	
	Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
	
	

	
	
	
	Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:
	
	

	Nước thải xây dựng
	
	
	Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)
	
	

	
	
	
	Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Chất thải rắn xây dựng
	
	
	Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
	
	

	
	
	
	Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
	
	

	
	
	
	Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Chất thải rắn sinh hoạt
	
	
	Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)
	
	

	
	
	
	Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Chất thải nguy hại
	
	
	Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác:

…
	
	

	Tiếng ồn
	
	
	Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
	
	

	
	
	
	Bố trí thời gian thi công phù hợp
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Rung
	
	
	Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
	
	

	
	
	
	Bố trí thời gian thi công phù hợp
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác
	
	

	Nước mưa chảy tràn
	
	
	Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	


IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

	Yếu tố gây tác động
	Tình trạng
	Biện pháp giảm thiểu
	Tình trạng

	
	Có
	Không
	
	Có
	Không

	Bụi và khí thải
	
	
	Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói
	
	

	
	
	
	Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Nước thải sinh hoạt
	
	
	Thu gom và tái sử dụng
	
	

	
	
	
	Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Nước thải sản xuất
	
	
	Thu gom và tái sử dụng
	
	

	
	
	
	Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
	
	

	
	
	
	Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý)
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Nước thải từ hệ thống làm mát
	
	
	Thu gom và tái sử dụng
	
	

	
	
	
	Giải nhiệt và thải ra môi trường
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Chất thải rắn
	
	
	Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
	
	

	
	
	
	Tự xử lý
	
	

	
	
	
	Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Chất thải nguy hại
	
	
	Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Mùi
	
	
	Lắp đặt quạt thông gió
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Tiếng ồn
	
	
	Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
	
	

	
	
	
	Cách âm để giảm tiếng ồn
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Nhiệt dư
	
	
	Lắp đặt quạt thông gió
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác

…
	
	

	Nước mưa chảy tràn
	
	
	Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường
	
	

	
	
	
	Biện pháp khác
	
	


V. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

	
	(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)



Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng.

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
1. Thủ tục đăng ký nội quy lao động
a) Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao Văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1). Văn bản đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);

(2). Biên bản lấy ý kiến góp ý của tập thể về nội quy lao động (theo mẫu); 

(3). Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);

(4). Bản nội quy lao động (theo mẫu).

d) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
h) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản đăng ký nội quy lao động, Biên bản lấy ý kiến góp ý của tập thể về nội quy lao động, Quyết định ban hành nội quy lao động và Bản nội quy lao động theo mẫu quy định tại Công văn số 930/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động.

i) Phí, lệ phí: không.
k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thừa nhận nội quy lao động.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vệ sinh lao động (VSLĐ) và an toàn lao động (ATLĐ) của Chính phủ ban hành ngày 10/5/2013;

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

+ Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;

+ Công văn số 930/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH ngày 19/12/2014 của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể và nội qui lao động.

	  TÊN ĐƠN VỊ………………..

Địa chỉ………………….

Điện thoại: ……………..   
 Số:                            
   (V/v Đăng ký nội quy lao động)


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 …….., Ngày ….. tháng ….. năm ……



Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

- Căn cứ Điều 119 bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc hôi khóa XIII thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

- Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vệ sinh lao động (VSLĐ) và an toàn lao động (ATLĐ) của Chính phủ ban hành ngày 10/5/2013

Nhằm bảo đảm trật tự trong sản xuất kinh doanh, Công ty…………… đăng ký nội quy lao động.  

Kính đề nghị đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang xem xét hồ sơ đăng ký nội quy lao động của Công ty  gồm có: 
1. Bản nội quy lao động.

2. Biên bản đóng góp ý kiến của BCH Công đoàn công ty thông qua nội quy lao động.

3. Quyết định ban hành nội quy lao động.

  Nơi nhận:                                                          
       GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Như trên;

- Sở Lao động TB-XH;

- Lưu VT.
	     
TÊN ĐƠN VỊ…………………
Địa chỉ…………………………
Điện thoại: ……………………   
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ………, Ngày ….. tháng …… năm ….



BIÊN BẢN

LẤY Ý  KIẾN GÓP Ý NỘI QUY LAO ĐỘNG NĂM …...

Hôm nay, vào lúc … giờ 00 phút ngày ……, tại trụ sở Công ty ………… dưới sự chủ trì của Ban chấp hành CĐCS và đại diện lãnh đạo công ty, cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động để lấy ý kiến đóng góp vào biên bản thông qua Nội quy lao động  năm ……..
I - Thành Phần tham dự:

- Đại diện Công ty:

- Ông (bà):    …………
                      Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện tập thể người lao động:

- Ông ( bà):  ………..                               Chức vụ: Chủ tịch CĐCS

- Toàn thể người lao động:    
………
  người.

II - Nội dung cuộc họp:
- Ông ……………….  thay mặt Ban giám đốc và toàn thể người lao động đọc dự thảo Nội quy lao động.

- Hình thức thông qua bằng cách giơ tay/ bỏ phiếu.

- Biểu quyết : …………  người. Tỷ lệ …./….%

- Biên bản kết thúc lúc ….. giờ ngày  ….. tháng …… năm …..
  Thư ký ghi biên bản                      Đại diện BCHCS
   
      Giám đốc Công ty
	TÊN ĐƠN VỊ………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Số:        /……/QĐ-TC                                      ……., ngày ..  tháng …. năm …
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY ………………..
(về việc ban hành Nội quy lao động)
- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012

- Căn cứ điều 119 Bộ Luật Lao động năm 2012.
- Căn cứ Giấy phép kinh doanh ngày …. tháng …. năm …. của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính .
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Kỷ luật Lao động và Trách nhiệm Vật chất của đơn vị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:






- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang;     
- Như điều III;
 - Lưu VT.
	TÊN ĐƠN VỊ……………………..

ĐỊA CHỈ…………………………

Số điện thoại:

..........o0o...............  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ...........o0o.............
                    …….., ngày… tháng … năm …..



NỘI QUY CÔNG TY

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.
Thực hiện điều 119 của Bộ luật Lao động năm 2012 về nội quy lao động.

Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất lao động trong công ty.
Nay Công ty……………… ban hành nội quy lao động được áp dụng cho tất cả cán bộ, lực lượng công nhân đang làm việc tại công ty, điều phải tuân thủ các quy định dưới  đây:  

- Chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
- Trật tự tại nơi làm việc.

- Chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

- Chấp hành quy trình công nghệ, các quy định về Nội quy an toàn lao động, Vệ sinh lao động.

- Bảo quản về tài sản và bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.
- Các hình vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại công ty; quy định việc xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại tài sản của Công ty.

Điều 2.  Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian thử việc, học nghề.


CHƯƠNG II 

THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI.
Điều 3. Thời giờ làm việc: điều 104.
a.  Bộ phận hành chính:

- Buổi sáng từ…………giờ đến……………..giờ

- Buổi chiều tư………..giờ đến………………giờ

b. bộ phận sản xuất:

- Làm việc theo giờ hành chính hoặc theo ca.

Điều 4. Thời giờ làm thêm: điều 106.
Điều 5.  Thời giờ nghỉ ngơi: điều 108.
Điều 6. Người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết hàng năm như sau: điều 115
Điều 7. Nghỉ phép hàng năm: điều 111
Điều 8. Nghỉ việc riêng có lương: khoản 1 điều 116 
Điều 9. Nghỉ việc riêng không lương: khoản 2, 3 điều 116

Điều 10.  Nguyên tắc xin nghỉ phép.


- Công ty quy định…….( tuỳ vào từng trường hợp……)

Điều 11.  Thẩm quyền cho người lao động nghỉ phép.

-  Do Giám đốc quyết định.

CHƯƠNG III 

TRẬT TỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Điều 12. Thủ tục vào ra Công ty: Giám đốc quy định.
Điều 13. Trật tự doanh nghiệp:

- Cán bộ, công nhân phải hoàn thành công việc, không bỏ vị trí, làm việc khác, không cự cải, lớn tiếng; nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
- Không được mang theo chất độc, chất nổ, vũ khí, các loại hung khí….

- Nghiêm cấm hút thuốc ở những nơi quy định cấm hút thuốc;

Điều 14.  Công tác bảo vệ. ( Giám đốc quy định )
CHƯƠNG IV

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NƠI LÀM VIỆC
Điều 15.  An toàn lao động, Vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy.

- Công ty phải xây dựng quy trình quy phạm kỹ thuật, phương án an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động để công nhân áp dụng thực hiện.

- Tầt cả mọi người phải nghiêm túc tuân thủ các quy định, tiêu chuần về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động.

- Hàng năm người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện An toàn lao động- Vệ sinh lao động và Tổ chúc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân 01năm/ lần cho công nhân…..

- Công ty có trách nhiệm trang bị phương tiện, dụng cụ và đồ bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
CHƯƠNG V

BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BÍ MẬT ĐƠN VỊ
Điều 16. Bảo vệ tài sản và bí mật công ty.

Mọi người lao động đều phải có trách nhiệm bảo quản tài sản chung của Công ty và tài sản đã giao cho cá nhân phụ trách sử dụng trong quá trình làm việc.

- Nghiêm cấm các hành vi hủy hoại đến tài sản hay làm hư hỏng thất thoát mà không có lý do chính đáng sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật, bồi thường thiệt hại.

- Tài sản Công ty giao cho các Phòng, từng người lao động sử dụng cho mục đích chung, không được sử dụng tài sản được giao cho mục đích cá nhân và cá nhân người khác.

- Người lao động không được cung cấp bất kỳ tài liệu, số liệu nào có liên quan đến hoạt động của Công ty cho một cá nhân, đơn vị khác yêu cầu mà chưa được sự đồng ý của Giám đốc. 
- Người lao động trong Công ty phải trung thực, thật thà, chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản Công ty; 

- Người lao động không được phép mang các dụng cụ, máy móc, văn bản và bất kỳ tài sản nào của Công ty ra khỏi công ty mà không có sự đồng ý của cấp trên. 

CHƯƠNG VI

CÁC HÀNH VI  VI PHẠM KỶ LUẬT VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ
Điều 17.  Nguyên tắc xử lý kỷ luật: điều 123
Điều 18.  Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động: công ty quy định
Điều 19. Hình thức xử lý: điều 125
Điều 20. Hình thức tạm đình chỉ công tác của người lao động:  điều 129
CHƯƠNG VII
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
Điều 21. Trách nhiệm vật chất: điều 130
CHƯƠNG  IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Nội quy này làm cơ sở để CB. CNVC - CNLĐ trong Công ty……………. căn cứ thực hiện. Trong quá trình thực hiện sẽ có sự điều chỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp theo từng thời điểm quy định. Mọi quy định chưa được ghi trong bản nội quy này đều được thực hiện theo BLLĐ năm 2012 và văn bản pháp luật lao động hiện hành.

Điều 23. Nội quy này được phổ biến đến từng người lao động trong Công ty. Bản nội quy này được đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ngày……/…../ năm …….                                                                                                                                                                 

………., ngày …… tháng …. năm ……
Giám đốc

2. Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao Hệ thống thang lương, bảng lương có xác nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1) Văn bản đề nghị đăng ký thang lương, bảng lương và phụ cấp lương (Theo mẫu);

(2) Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương doanh nghiệp xây dựng (Theo mẫu);

(3) Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang, bảng lương (Theo mẫu);

(4) Biên bản áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của người lao động (Theo mẫu).
d) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Văn bản đề nghị đăng ký thang lương, bảng lương và phụ cấp lương; Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương; Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang, bảng lương;  Biên bản áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của người lao động  theo mẫu quy định tại Công văn số 931/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

i) Phí, lệ phí: Không.
k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hệ thống thang lương, bảng lương có xác nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế.   
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

+ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

+ Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

+ Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

+ Công văn số 931/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương tại doanh nghiệp.

	TÊN ĐƠN VỊ:

Số: …../ĐK-TBL

V/v: Đăng ký thang, bảng lương
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày  ….  tháng …. Năm…… 




Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

- Đơn vị chúng tôi: ................................................................ 

- Địa chỉ: ................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............................ do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang cấp ..............

- Điện thoại liên lạc: .................   Fax: ..............

- Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị:  ........... người (trong đó nữ: .........).

Nay chúng tôi làm công văn này, kính gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trên trong việc chi trả lương, phụ cấp lương và tham gia đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, Công ty sẽ thực hiện trả theo mức lương tối thiểu Nhà nước công bố từng thời kỳ. Kính đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang chấp thuận để Công ty chúng tôi triển khai thực hiện.

Kính đề nghị Quý Ban xem xét, giải quyết.

Trân trọng!


    GIÁM ĐỐC

	TÊN ĐƠN VỊ: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngành nghề:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Địa chỉ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điện thoại:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 2.750.000 / 2.400.000 / 2.150.000 đồng

  

	II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:
	 
	 
	 
	 

	1/- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

Đơn vị tính : 1.000 đồng.

	CHỨC DANH
	BẬC

	CÔNG VIỆC
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	01/- Giám đốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	           1,60 
	         1,68 
	                1,78 
	             1,89 
	       2,00 
	       2,12 
	       2,25 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02/- Phó Giám đốc 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03/- Kế toán trưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Mức lương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2/- BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, KINH TẾ, KỸ THUẬT

 

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính : 1.000 đồng.

	CHỨC DANH
	BẬC

	CÔNG VIỆC
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	01/-Trưởng phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	           1,40 
	         1,47 
	                1,56 
	             1,65 
	       1,75 
	       1,86 
	       1,97 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02/- Kế toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	           1,30 
	         1,38 
	                1,46 
	             1,55 
	       1,64 
	       1,74 
	       1,84 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03/-NV nhân sự, kinh doanh, thư ký, kỹ sư cơ khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	           1,20 
	         1,26 
	                1,34 
	             1,42 
	       1,50 
	       1,59 
	       1,69 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3/- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 

 

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính : 1.000 đồng.

	CHỨC DANH
	BẬC

	CÔNG VIỆC
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	01/- Công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-        Hệ số :
	           1,12 
	         1,18 
	                1,24 
	             1,30 
	       1,37 
	       1,44 
	       1,51 

	-        Mức lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú : *Mức lương = (Hệ số lương x mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng).

 

	Số tiền lương Doanh nghiệp đăng ký được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu Nhà nước công bố từng thời kỳ.

	Trên cơ sở thang, bảng lương đăng ký, công ty  sẽ thực hiện việc nâng lương dựa trên hiệu quả công việc và thâm niên công tác của từng lao động. Nhiều nhất là ………….. bậc lương còn lại để làm căn cứ tham gia BHXH và trả lương ngừng việc.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày      tháng ... năm ..


Ý kiến Ban Quản lý Khu kinh tế  



Giám đốc đơn vị 









         (Ký tên, đóng dấu)
TÊN ĐƠN VỊ…………………………………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỊA CHỈ……………………………                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐT:  ……….   




           -----oOo-------

                                                                                ………., ngày …. tháng …. Năm…… 
BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH

1. Giám Đốc, Phó giám đốc:

a. Chức trách:

- Đại diện Cty chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với HĐTV về việc triển khai chiến lược kinh doanh, hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh của Cty.

- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổng thể các hoạt động của Công ty TNHH ………………………….. là chuẩn mực trong mọi giao tiếp và trong cuộc sống, luôn là tấm gương cho toàn thể nhân viên;

- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổng thể các hoạt động của Công ty.

b. Hiểu biết:

- Am hiểu luật pháp Việt Nam và các thông lệ quốc tế liên quan đến tất cả các lĩnh vực điều hành và kinh doanh của Công ty.

- Hiểu biết về luật thuế, luật kinh tế là chuẩn mực trong mọi giao tiếp.

c. Làm được:

- Điều hành Cty, quản lý tất cả các phòng ban.

- Phụ trách chung: tổ chức ,quản lý,điều hành.

- Đối ngoại giao dịch với các cơ quan bên ngoài.

- Do chủ tịch HĐTV giao nhiệm vụ.
d. Yêu cầu trình độ.
- Đại học ( kinh nghiệm tại vị trí tương đương )
2. Kế toán trưởng, trưởng phòng:
a. Chức trách:
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc.
- Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với giám đốc về việc triển khai chiến lược kinh doanh, hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh hoặc từng lĩnh vực của mình quản lý.
- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổng thể các hoạt động của Công ty TNHH SX TM Cơ Khí Đại Phúc là chuẩn mực trong mọi giao tiếp và trong cuộc sống, luôn là tấm gương cho toàn thể nhân viên;
- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổng thể các hoạt động của Công ty.
b. Hiểu biết:
- Am hiểu luật pháp Việt Nam và các thông lệ quốc tế liên quan đến tất cả các lĩnh vực điều hành và kinh doanh của Công ty.
- Hiểu biết về luật thuế, luật kinh tế là chuẩn mực trong mọi giao tiếp.
c. Làm được:
- Điều hành Công ty, quản lý tất cả các nhân viên.
- Phụ trách chung: tổ chức, quản lý,điều hành.
- Đối ngoại giao dịch với các cơ quan bên ngoài.
- Do giám đốc giao nhiệm vụ.
d. Yêu cầu trình độ.
- Đại học ( kinh nghiệm tại vị trí tương đương )
3.  Kế toán, kinh doanh, nhân sự, thư ký:
a. Chức trách:
- Nhạy bén trong công việc
- Phải trung thực, chính xác, báo cáo kịp thời
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí của Công ty với quy mô tương đương
- Giúp cấp trên hoàn thành tốt công việc
- Luôn luôn phát huy nắm bắt mọi đổi mới 
b. Hiểu biết:
- Hiểu biết về nghiệp vụ từng lĩnh vực mình phụ trách
- Phải am hiểu về thuế, các chính sách về bảo hiểm, công đoàn, các lĩnh vực chuyên môn….
c. Làm được:
- Ghi chép tất cả số liệu của Công ty
d. Báo cáo số liệu kịp thời cho cấp trên.
- Yêu cầu trình độ.
- Từ bậc trung cấp trở lên.
4.  Kỹ sư, Kỹ thuật bảo trì:
a. Chức trách:
- Có phẩm chất đạo đức, siêng, năng ,trung thực, có tinh thần trách nhiệm, 
- Giúp giám đốc trông coi, sửa chữa máy móc, thiết bị công ty.
b. Hiểu biết:
- Có trách nhiệm tuân thủ nội qui của Công ty ,thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
c. Làm được:
- Phụ trách trông coi, sửa chữa máy móc, thiết bị công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu.
d. Yêu cầu trình độ.
- Trình độ văn hóa: từ trung cấp trở lên
- Trình độ văn hóa: từ trung cấp trở lên









Giám Đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

V/v Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương

của doanh nghiệp đối với người lao động

Hôm nay, ngày  .... tháng  .....  năm  ...... tại Văn phòng Công ty......................., đại diện các bên gồm có:
1.  Đại diện người sử dụng lao động
Ông(bà):..................................              Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện người lao động:

Ông( bà): ................................               Chức vụ: 

Đại diện cho tập thể người lao động đang làm việc tại công ty.

Sau khi nghe Công Ty ................................. công bố hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:
1. Đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng.

2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.

Biên bản kết thúc vào lúc ..... giờ cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý của tập thể nhân viên Công ty. Biên bản này được lập thành 03 bản. 
	ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG                   Chủ tịch


	ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG

Giám đốc




3. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.

a) Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy phép lao động cho nhà đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);

(2) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(3) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

(4) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(5) Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

(6) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính);

(7) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Số lượng hồ sơ: 02 (01 bộ chính và 01 bản sao).

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 06, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

i) Phí, lệ phí: 600.000 đồng/1 giấy phép.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép lao động.   

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các yêu cầu và điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+ Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

+ Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

+ Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

+ Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................................
Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………………………
Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................
Address:

5. Điện thoại: ........................................................................................................................................................
Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: .........................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) .........................................
Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................................................     
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: ......................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ........................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ...........................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ......................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: .................................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: ..............................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to ......................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………… 

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .........................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................................
Period of work from .................................................To..............................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………...................................................................................................................
Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: ......................................  
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………………………
Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


4. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp

a) Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy phép lao động cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

(3) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(4) Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

(5) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài;

(6) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(7) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

(8) Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

Đối với người lao động nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng.

Các giấy tờ theo quy định tại Khoản này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Số lượng hồ sơ: 02 (01 bộ chính và 01 bản sao).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 6, Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

i) Phí, lệ phí: 600.000 đồng/1 giấy phép.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.   

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các yêu cầu và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Mẫu số 6
Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................................
Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: .........................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ......................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..........................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) .........................................

Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................      
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: .......................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ..........................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ............................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ......................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: ............................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: ...............................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to ......................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ....................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………… 

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .........................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................................
Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: .....................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………………………
	Times of residence in Viet Nam:..................timesNơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


5. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế

a) Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy phép lao động cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.

c)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

(3) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(4) Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

(5) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài;

(6) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(7) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(8) Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

Đối với người lao động nước ngoài theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Các giấy tờ theo quy định tại Khoản này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 ban sao).

đ) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 6, Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

i) Phí, lệ phí: 600.000 đồng/1 giấy phép.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.   

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các yêu cầu và điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012.

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/92015 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………………………
Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: .........................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ......................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..........................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) .........................................
Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................      
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: .......................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: .........................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ......................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: ............................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: ...............................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to .......................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ....................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...................................................
Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………….. 

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................
- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: .........................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: ................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..............................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………............................................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: ......................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………………………
Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)


6. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).
+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao giấy phép lao động cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.
b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
c)  Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);

(2) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

(3) Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài:

a) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất).

b) Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép lao động hết hạn phải có giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này; văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài và một trong các giấy tờ sau:

- Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

- Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Các giấy tờ quy định tại Điểm này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bản sao).
đ) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 8, Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
i) Phí, lệ phí: 450.000 đồng/1 giấy phép.
k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.   
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động.

- Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.
- Giấy phép lao động hết hạn.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
+ Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Mẫu số 8

 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 
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